
Phụ lục 03

I. Nhóm phát tán phong hàn

1 1 Bạch chỉ Radix Angelicae dahuricae N Phiến
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg              50               261.240 

2 9 Tế tân Radix et Rhizoma Asari B Tế tân chế Công ty CP DP Thành Phát Kg              60 420.000

II. Nhóm phát tán phong nhiệt

3 15 Cát căn Radix Puerariae thomsonii N

Rửa sạch, thái phiến, 

phơi/sấy

khô

Công ty CP DP Thành Phát Kg              60 52.000

4 27 Sài hồ Radix Bupleuri B Sài hồ chế Công ty CP DP Thành Phát Kg              80 600.000

III. Nhóm phát tán phong thấp

5 37 Độc hoạt Radix Angelicae pubescentis B

Rửa sạch, thái phiến, 

phơi/sấy khô ở nhiệt độ 

thấp

Công ty CP Dược Sơn Lâm Kg            150 181.650

6 41 Khương hoạt Rhizoma et Radix Notopterygii B Khương hoạt phiến
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg            150            1.701.000 

7 44 Mộc qua Fructus Chaenomelis speciosae B Mộc qua phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg            120 145.000

8 47 Phòng phong Radix Saposhnikoviae divaricatae B Sơ chế Công ty CP Dược Sơn Lâm Kg            160 550.200

9 50 Tang ký sinh Herba Loranthi gracilifolii N Cắt đoạn CTCPDL Trường Xuân Kg            150 51.450

10 53 Tần giao Radix Gentianae macrophyllae B
Rửa sạch, ủ mềm, thái lát

phơi/ sấy khô
Công ty CP DP Thành Phát Kg            150 408.000

11 54 Thiên niên kiện Rhizoma Homalomenae occulatae N Thiên niên kiện phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg              80 100.000

IV. Nhóm thuốc trừ hàn

Đơn vị tính Số lượng
Giá trúng thầu 

(VND)

DANH MỤC VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN

(ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày        /5/2022 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn)
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12 58 Can khương Rhizoma Zingiberis N Phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg              30 135.500

VII. Nhóm thanh nhiệt giải độc

13 97 Thổ phục linh Rhizoma Smilacis glabrae N Phiến
Công ty CPTM dược VTYT 

Khải Hà
Kg            100 124.000

VIII. Nhóm thanh nhiệt tả hỏa

14 106 Huyền sâm Radix Scrophulariae B
Huyền sâm

phiến
Công ty CP DP Thành Phát Kg              50 120.000

15 106 Huyền sâm Radix Scrophulariae N

Thuốc phiến khô (lát 

mỏng, khô)

_Loại I

Công ty CP DP Thành Phát Kg              50 120.000

IX. Nhóm thanh nhiệt táo thấp

16 116 Hoàng cầm Radix Scutellariae N Phức chế
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg              50               325.500 

X. Nhóm thanh nhiệt lương huyết

17 133 Mẫu đơn bì Cortex Paeoniae suffruticosae B Cắt đoạn
Công ty CPTM dược VTYT 

Khải Hà
Kg              50 188.000

18 135 Sinh địa (Thân rễ) Radix Rehmanniae glutinosae B Phương pháp 1/ TT30
Công ty CPTM dược VTYT 

Khải Hà
Kg              50 244.000

XII. Nhóm thuốc chỉ khái bình suyễn

19 156 Cát cánh (Thân rễ) Radix Platycodi grandiflori B Phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg              50 270.000

20 157 Hạnh nhân Semen Armeniacae amarum B

Thuốc phiến khô (hạt 

hình trái tim. đã bị loại  

bỏ vỏ ngoài)

Công ty CPTM dược VTYT 

Khải Hà
Kg              20 298.000

XIII. Nhóm thuốc bình can tức phong

21 171
Câu đằng (Đoạn thân có 

gai)
Ramulus cum unco Uncariae N Phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg              50 160.000

22 173 Địa long Pheretima N
Trích rượu

gừng
Công ty CP DP Thành Phát Kg              30 930.000
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23 176 Thiên ma Rhizoma Gastrodiae elatae B Sơ chế Công ty CP DP Thành Phát Kg              50 1.250.000

XIV. Nhóm thuốc an thần

24 182 Liên tâm Embryo Nelumbinis nuciferae N Sơ chế
Công ty cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex
Kg              50 333.900

25 185 Táo nhân Semen Ziziphi mauritianae B sao đen Công ty CP DP Thành Phát Kg            100 600.000

26 187 Thảo quyết minh Semen Cassiae torae N Sao cháy
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg            100                 63.000 

27 189 Viễn chí Radix Polygalae B Phức chế
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg            140            1.050.000 

XVI. Nhóm thuốc hành khí

28 195 Chỉ xác Fructus Aurantii N
Rửa sạch, thái lát ngang, 

phơi  khô

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg              60                 68.250 

29 197 Hậu phác nam Cortex Cinnamomi iners N Chích gừng sao rượu Công ty CP DP Thành Phát Kg              60 60.000

30 198 Hương phụ Rhizoma Cyperi N Phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg              80 75.000

31 205 Sa nhân Fructus Amomi N Bỏ vỏ, phơi Khô Công ty CP DP Thành Phát Kg              60 420.000

32 208 Trần bì
Pericarpium Citri reticulatae 

perenne
N Phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg              50 90.000

XVII. Nhóm thuốc hoạt huyết, khứ ứ

33 212 Đào nhân Semen Pruni B Đào nhân sao vàng bỏ vỏ
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg              30               388.500 

34 213 Hồng hoa Flos Carthami tinctorii B Phơi, sấy khô Công ty CP DP Thành Phát Kg              50 900.000

35 216 Ích mẫu Herba Leonuri japonici N Ích mẫu chế Công ty CP DP Thành Phát Kg              30 50.000

XIX. Nhóm thuốc thẩm thấp lợi thủy

36 236
Bạch linh (Phục linh, 

Bạch phục linh)
Poria B Phiến

Công ty CPTM dược VTYT 

Khải Hà
Kg            120 234.000

37 258 Ý dĩ Semen Coicis B Sao vàng Công ty CP DP Thành Phát Kg              80 80.000
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XXII. Nhóm thuốc hóa thấp tiêu đạo

38 278 Sơn tra Fructus Mali N Phơi, sấy khô
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg              50                 73.500 

39 279 Thương truật Rhizoma Atractylodis B Sơ chế Công ty CP DP Thành Phát Kg              50 586.000

XXIII. Nhóm thuốc thu liễm, cố sáp

40 280 Khiếm thực Semen Euryales B Sơ chế
Công ty cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex
Kg              50 346.500

41 282 Liên nhục Semen Nelumbinis N Sấy khô
Công ty cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex
Kg              60 315.000

42 285 Mẫu lệ Concha Ostreae N
Nung,

nghiền bột mịn
Công ty CP DP Thành Phát Kg              50 60.000

43 286 Ngũ vị tử Fructus Schisandrae N Phơi, sấy khô Công ty CP DP Thành Phát Kg              50 400.000

44 290 Sơn thù Fructus Corni officinalis B Bỏ hạt, sấy khô 
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg              50               315.000 

XXV. Nhóm thuốc bổ huyết

45 295 Bạch thược (Rễ) Radix Paeoniae lactiflorae B Phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg            150 146.000

46 296 Đương quy (Toàn quy) Radix Angelicae sinensis N Phiến
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg            150               723.450 

47 298 Hà thủ ô đỏ Radix Fallopiae multiflorae N Chế đỗ
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg            150               378.000 

48 299 Long nhãn Arillus Longan N Phơi hoặc sấy nhẹ. CTCPDL Trường Xuân Kg            100 257.250

49 301 Thục địa
Radix Rehmanniae glutinosae 

praeparata
N Phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg            100 280.000

XXVI. Nhóm thuốc bổ âm

50 303 Câu kỷ tử Fructus Lycii B Sấy, Phơi khô CTCPDL Trường Xuân Kg            150 275.100

51 305 Mạch môn Radix Ophiopogonis japonici N Phơi, sấy khô Công ty CP Dược Sơn Lâm Kg              50 235.200

52 309 Sa sâm Radix Glehniae B Sa sâm chế Công ty CP Dược Sơn Lâm Kg              50 405.300
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XXVII. Nhóm thuốc bổ dương

53 312 Ba kích Radix Morindae officinalis N Phức chế
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg            150            1.155.000 

54 315 Cẩu tích Rhizoma Cibotii N Cẩu tích phiến Công ty CP Dược Sơn Lâm Kg            100 47.250

55 316 Cốt toái bổ Rhizoma Drynariae N Sao vàng Công ty CP Dược Sơn Lâm Kg            150 96.600

56 319 Đỗ trọng Cortex Eucommiae B Phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg            150 115.000

57 323 Nhục thung dung Herba Cistanches B Thái phiến
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg              50            1.008.000 

58 327 Tục đoạn Radix Dipsaci N Phiến Công ty CP DP Thành Phát Kg            150 260.000

XXVIII. Nhóm thuốc bổ khí

59 328 Bạch truật
Rhizoma Atractylodis 

macrocephalae
B Sao vàng Công ty CP DP Thành Phát Kg            100 180.000

60 329 Cam thảo Radix Glycyrrhizae B
Cam thảo

phiến
Công ty CP DP Thành Phát Kg            100 205.000

61 330 Đại táo Fructus Ziziphi jujubae B Phơi, sấy khô Công ty CP DP Thành Phát Kg            100 82.000

62 331 Đảng sâm Radix Codonopsii N
Đảng sâm chế

gừng
Công ty CP DP Thành Phát Kg            150 312.000

63 331 Đảng sâm Radix Codonopsii B Phức chế Công ty CP DP Thành Phát Kg            250 312.000

64 333 Hoài sơn Tuber Dioscoreae persimilis N Sao vàng
Công ty cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex
Kg            100 309.750

65 334 Hoàng kỳ (Bạch kỳ) Radix Astragali membranacei B
Hoàng kỳ (Bạch kỳ) 

chích mật

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt 

Nam
Kg            160               294.000 

Danh mục gồm 65 mặt hàng.
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